
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TƯ PHÁP 

         Số:             /QĐ-STP 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách Cộng tác viên dịch thuật của  

UBND phường Đồng Thuận 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Xét đề nghị của UBND phường Đồng Thuận và Trưởng Phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách Cộng tác viên dịch thuật của UBND phường 

Đồng Thuận, gồm 13 cộng tác viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. UBND phường Đồng Thuận chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều 

kiện của cộng tác viên dịch thuật đã được công nhận tại Điều 1; thực hiện niêm yết 

danh sách cộng tác viên, ký hợp đồng cộng tác viên theo quy định của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp, UBND phường Đồng Thuận, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cá 

nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TT điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu VT, Phòng HCTP&BTTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Hữu Dân 



 
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

                    SỞ TƯ PHÁP 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày         tháng  7  năm 2025 của Sở Tư pháp Quảng Trị) 

 

TT Họ, chữ đệm và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh 
Thẻ căn cước 

công dân 

 

Nơi cư trú 
Giấy tờ chứng minh 

trình độ ngoại ngữ 

Ngôn ngữ đăng 

ký dịch thuật 

1 Nguyễn Thị Na 10/4/1983 
Đồng Hới, 

Quảng Trị 
044183011674 

 

Phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp Đại học  

ngành Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh do Trường 

Đại học Ngoại ngữ- Đại 

học Đà Nẵng cấp ngày 

26/7/2006 

 

Tiếng Anh 

2 Phan Thị Thanh Nga 21/11/1981 
Cẩm Mỹ, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh 
042181016645 

Phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành tiếng Anh do 

trường Đại học khoa học 

Huế cấp ngày 20/7/2004 

Tiếng Anh 

3 Đoàn Minh Thoan 16/01/1990 
Quy Đạt, 

Quảng Trị 
044090011470 

Xã Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

Tiếng Anh do Trường 

Đại học Quảng Bình cấp 

ngày 10/8/2012  

Tiếng Anh 

4 Nguyễn Thị Tuyền 20/7/1991 

Thanh Trạch, 

Bố Trạch, 

Quảng Bình 

044191002531 

Xã Bắc Trạch, tỉnh 

Quảng Trị 

Bằng cử nhân tiếng Anh 

do trường Đại học ngoại 

ngữ - Đại học Huế cấp 

ngày 10/7/2014  

Tiếng Anh 



5 Nguyễn Anh Quốc 07/10/1972 

Huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Bình 

044072012563 

Phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành tiếng Anh do 

trường Đại học Hà Nội 

cấp ngày 16/6/2009 

Tiếng Anh 

6 Nguyễn Thị Bích Đào 29/11/1991 

Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Nam-

CuBa Đồng 

Hới, Quảng 

Bình 

044191000689 

Phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng cử nhân ngành 

tiếng Anh do trường Đại 

học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội cấp 

ngày 24/6/2013 

Tiếng Anh 

7 Nguyễn Thị Thu Trang 06/5/1992 

Hoàn Lão - Bố 

Trạch -Quảng 

Bình 

044192010383 

Phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng cử nhân tiếng Nhật 

do trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Huế cấp 

ngày 10/7/2014; Bằng 

thạc sĩ Ngôn ngữ học so 

sánh đối chiếu do trường 

ĐH Ngoại ngữ, Đại học 

Huế cấp ngày 5/12/2023 

 

Tiếng Nhật 

8 Đoàn Thị Hòa Hương 18/11/1984 

Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Nam-

CuBa Đồng 

Hới, QB 

044184004560 

 

Phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành Cử nhân tiếng 

Trung do trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 6/7/2006 

 

Tiếng Trung 

9 Trần Thị Hương 13/4/1977 

Hoa Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng 

Bình 

044177006661 

 

Phường Đồng Sơn, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành Anh văn do 

trường Đại học Khoa 

học Huế cấp ngày 

20/7/2000 

Tiếng Anh 

10 Võ Văn Quốc Huy 17/12/1986 
Kim Long, 

thành phố Huế 
046086004574 

 

Phường Đồng Hới, 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành Sư phạm tiếng 

Tiếng Trung 



tỉnh Quảng Trị Trung dó trường Đại học 

Ngoại ngữ Huế cấp ngày 

15/8/2008 

11 Trương Vũ Ngọc Linh 02/02/1984 
Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế 
046184000472 

Phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp đại học 

ngành cử nhân sư phạm 

tiếng Trung Quốc do Đại 

học Ngoại ngữ Huế cấp 

ngày 19/7/2006 

Tiếng Trung 

12 Nguyễn Phương Văn 30/3/1982 

Đồng Sơn, 

Đồng Hới, 

Quảng Bình 

044082005938 

 

Phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng cử nhân ngành 

Ngôn ngữ Anh do 

trường Đại học Quảng 

Bình cấp ngày 

17/3/2023 

 

Tiếng Anh 

13 Võ Quang Lợi 15/8/1996 
P. Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 
044096003296 

 

Phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Bằng tốt nghiệp Đại học 

khác được học bằng 

tiếng Thái do Cục Quản 

lý chất lượng cấp ngày 

15/9/2020 

 

Tiếng Thái 
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